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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Chính phủ huy động các nguồn lực khác cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước để đầu tư, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên trên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những thông tin trên đã đề cập đến chủ thể nào của nền kinh tế? 

 
A. Chủ thể sản xuất. 

B. Chủ thể trung gian.   

C. Chủ thể tiêu dùng. 

D. Chủ thể nhà nước. 

Câu 2: Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 


A. Tính công khai, dân chủ. 
B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính chặt chẽ về nội dung 
D. Tính kỉ luật và nghiêm minh. 
Câu 3: Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức 


A. thất nghiệp cơ cấu. 

B. thất nghiệp tạm thời. 


C. thất nghiệp tự nguyện. 

D. thất nghiệp chu kỳ. 

Câu 4: Một trong những vai trò của việc xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh doanh là giúp các chủ thể kinh doanh luôn luôn 


A. lo lắng. 
B. chủ động. 
C. bị động. 
D. bi quan. 
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế? 

A. Doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho lao động nữ khi làm việc nặng nhọc. 

B. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập và điều hành doanh nghiệp. 

C. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm. 

D. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, nếu có căn cứ khẳng định việc tố cáo là đúng, góp phần bảo vệ lợi ích của cá nhân, tổ chức, thì cơ quan có thẩm quyền có thể đề nghị biện pháp nào dưới đây đối với người tố cáo? 

A. Xử phạt hành chính. 

B. Đề xuất giám hộ. 

C. Thi hành kỷ luật. 

D. Đề xuất khen thưởng. 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến việc một quốc gia có mức tăng trưởng GDP cao nhưng HDI lại thấp? 

A. Sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực. 

B. Chỉ số GDP không tính đến các yếu tố như giáo dục và y tế. 

C. Thu nhập chỉ tập trung vào một số ít người giàu có. 

D. Đầu tư mạnh mẽ vào phát triển con người. 

Câu 8: Loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với mức thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất là loại hình bảo hiểm nào sau đây? 

A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
B. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

C. Bảo hiểm y tế bắt buộc. 
D. Bảo hiểm y tế tự nguyện. 
Câu 9: Chủ thể nào dưới đây có quyền tự mình nắm giữ, chi phối trực tiếp tài sản của mình thông qua việc chiếm giữ hợp pháp tài sản đó? 


A. Người có quyền chiếm hữu. 
B. Người có quyền định đoạt. 

C. Người có quyền sử dụng. 
D. Người chủ sở hữu tài sản. 
Câu 10: Mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ trong quản lí và tiêu thụ sản phẩm được gọi là 

A. công ty hợp danh. 

B. liên hiệp hợp tác xã. 

C. hộ sản xuất kinh doanh. 
D. doanh nghiệp tư nhân. 

Câu 11: Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 

A. đất liền, vùng biển và vùng trời. 

B. đất liền, vùng đất và vùng trời. 

C. đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

D. đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình sẽ phải chịu mức phạt tiền nào sau đây? 


A. từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng. 
B. từ 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng. 

C. từ 03 triệu đồng đến 08 triệu đồng. 
D. từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm khi 


A. chuyển nhượng bí quyết gia truyền. 
B. tự công khai đời sống của bản thân. 

C. chủ động chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. 
D. xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác. 
Câu 14: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng? 

A. Lạm phát. 
B. Thất nghiệp. 
C. Cạnh tranh. 
D. Khủng hoảng. 
Câu 15: Hãng sản xuất xe X không chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ pin và động cơ, mà còn đặc biệt chú trọng vào thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và khả năng tiết kiệm năng lượng là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế? 


A. Mặt hạn chế của cạnh tranh. 
B. Tính năng của cạnh tranh. 

C. Vai trò của cạnh tranh. 

D. Mục đích của cạnh tranh. 
Đọc thông tin và trả lời các câu 16, 17: 

Ông N từng tham gia đóng BHXH bắt buộc, sau đó ông nghỉ tham gia Hội Nông dân thị trấn khi mới đóng được 15 năm, chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để có chế độ hưu trí (tối thiểu 20 năm). Cuối năm 2022, ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện, do đóng đủ số năm quy định, giờ đây ông N chính thức được nhận lương hưu. Ông chia sẻ: “Sau khi được tư vấn cán bộ BHXH huyện, trường hợp của tôi có hai phương án lựa chọn, một là hưởng BHXH 1 lần, hai là đóng 1 lần BHXH tự nguyện những năm còn thiếu. Sau khi nghe cán bộ BHXH phân tích, tôi suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, ông quyết định đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu. Sau khi hoàn thành thủ tục đóng tiền, ít ngày sau tôi nhận tháng lương hưu đầu tiên với số tiền hơn 1,8 triệu đồng/tháng. Với khoản lương hưu này giúp tôi có thêm khoản thu nhập để lo cuộc sống hàng ngày.  Ngoài ra, tôi còn được cấp thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe trọn đời.

Câu 16: Ông N không là đối tượng của loại hình bảo hiểm nào được đề cập trong thông tin trên. 

A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
B. Bảo hiểm y tế. 


C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
D. Bảo hiểm thất nghiệp. 

Câu 17: Ông N đang được hưởng chế độ nào dưới đây khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm tham gia bảo hiểm xã hội? 

A. Trợ cấp khám bệnh. 

B. Chế độ tai nạn lao động. 

C. Chế độ tử tuất. 

D. Chế độ hưu trí. 

Câu 18: Quan điểm nào sau đây là sẽ giúp tối ưu hóa việc quản lý thu chi trong gia đình? 

A. Chi tiêu trước, tiết kiệm sau. 
B. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau. 

C. Thanh toán bằng thẻ tín dụng. 
D. Chi tiêu linh hoạt, tùy cơ ứng biến. 
Câu 19: Điều gì sau đây không nên thực hiện khi phát hiện bội chi trong quá trình thực hiện kế hoạch thu chi trong gia đình? 

A. Cắt giảm chi tiêu cá nhân. 
B. Cắt giảm mục tiêu tài chính. 

C. Gia tăng nguồn thu nhập. 
D. Ưu tiên các khoản thiết yếu. 

Câu 20: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh có quyền được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn, phù hợp với 

A. bệnh, tình trạng sức khoẻ của mình và điều kiện kinh tế của gia đình. 

B. bệnh, tình trạng sức khoẻ của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
C. điều kiện kinh tế của gia đình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
D. điều kiện kinh tế của gia đình và điều kiện thực tế của địa phương nơi người bệnh cư trú. 
Câu 21: Anh B bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H thuộc huyện N, tỉnh HT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng. Khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, anh B không đồng ý vì cho rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền như vậy là không đúng thẩm quyền. Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền giải quyết nếu anh B thực hiện quyền khiếu nại? 


A. Thẩm phán tòa án nhân dân huyện. 
B. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N. 

C. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh HT. 
D. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã H. 
Câu 22: Nhật Bản là quốc gia thành viên của WTO đã ban hành pháp luật quy định phân biệt thịt bò trong nước và thịt bỏ từ các nước châu Âu, Mỹ nhập khẩu vào Nhật Bản. Theo đó, thịt bò từ các nước châu Âu, Mỹ vào Nhật Bản phải qua một Uỷ ban phân phối, còn thịt bò trong nước thì không phải qua Uỷ ban phân phối này. Các nước châu Âu và Mỹ không thực hiện quy định pháp luật của Nhật Bản, vì cho rằng sản phẩm thịt bò của châu Âu và Hoa Kỳ là sản phẩm tương tự. Việc Nhật Bản đặt ra các quy định nhằm phân biệt thịt bò sản xuất trong nước và nhập khẩu là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của tổ chức WTO? 


A. Nguyên tắc công khai minh bạch. 
B. Nguyên tắc tự do hóa thương mại. 

C. Nguyên tắc tận tâm và thiện chí. 
D. Nguyên tắc thương mại công bằng. 
Đọc thông tin và trả lời các câu 23, 24: 
 
Trong hai ngày 1-2/11/2023, tại Trụ sở Liên Hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Các nước tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi Mĩ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với Cuba từ năm 1962 tới thời điểm hiện tại. (Theo baotintuc.vn ngày 3/11/2023) 

Câu 23: Hành vi thực hiện chính sách cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mĩ áp đặt với Cuba đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc tế? 

A. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia. 

B. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
C. Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

D. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
Câu 24: Việc các nước đồng lòng kêu gọi Mĩ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với Cuba thể hiện nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc tế? 

A. Nguyên tắc quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc. 

B. Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế. 

C. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác. 

D. Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Đọc thông tin sau: 

Sau 15 năm gia nhập WTO (2007 - 2022), Việt Nam đã có những bước tiến dài trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng được đánh giá là có sự bứt phá và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Đây là những kết quả được ghi nhận từ việc mở rộng nền kinh tế của Việt Nam, việc gia nhập WTO và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo đó, Việt Nam tiếp tục ký kết các FTA khi có cơ hội phát triển. Cụ thể là, 15 FTA đã và đang thực thi (trong đó có 2 FTA thế hệ mới là Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP), 2 FTA đang đàm phán (EFTA FTA - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA (bao gồm bốn nước Thụy Sỹ, Na Uy, Ai-xơ len, Lích-ten-xtên) và FTA Việt Nam - I-xra-en). WTO và FTA đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc tăng cường thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Báo cáo Rà soát thống kê thương mại thế giới năm 2020 của WTO ghi nhận, trong số 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, Việt Nam có mức tăng trưởng lớn nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019. Đến năm 2021, Việt Nam đã nằm trong danh sách 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. 

(https://tapchicongsan.org.vn) 
a) Việt Nam không ký kết thêm FTA sau khi gia nhập WTO. 

b) Gia nhập WTO đã tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
c) Việt Nam là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. 

d) Việc gia nhập WTO không ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Câu 2: Đọc thông tin sau: 

Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai thác và cung cấp cho các đơn vị trong nước mà còn tiến hành xuất khẩu khoáng sản thô sang một số nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng như kê khai thuế với cơ quan chức năng. Trong năm 2023, nhờ nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nhà nước, công ty đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nhờ đó vị trí của công ty ngày càng được nâng cao. 

a) Doanh nghiệp A và B phải nộp phí bảo vệ môi trường.  

b) Vì có hoạt động xuất khẩu nên doanh nghiệp A và B phải nộp thuế xuất khẩu.  
c) Theo phạm vi quan hệ giao dịch, thị trường của doanh nghiệp A và B gồm cả thị trường trong nước trong nước và thị trường quốc tế.  

d) Nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.  

Câu 3. Đọc thông tin sau:  


Ông N và bà D cùng nộp hồ sơ đăng kí thành lập đại lí kinh doanh về thức ăn chăn nuôi.  Sau khi được cấp phép kinh doanh, bà D đã chủ động tìm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hình thức quảng cáo, khuyến mại, cam kết về chất lượng nhằm thu hút khách hàng, đồng thời chủ động thực hiện các thủ tục về thuế theo đúng quy định của pháp luật. Sau một thời gian nhận thấy nhu cầu về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y tăng cao bà D quyết định kinh doanh thêm mặt hàng này mà không đăng kí bổ sung với cơ quan nhà nước. Còn ông N thời gian bắt đầu kinh doanh, ông thực hiện đúng việc kê khai đầy đủ doanh số bán hàng từng ngày, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Nhưng sau khi dịch bệnh xảy ra, kinh tế khó khăn, ông N bắt đầu không kê khai hoặc kê khai thiếu một số hàng hoá bán ra hằng ngày để giảm số tiền thuế phải nộp. 


a) Bà D kinh doanh không đăng kí cấp phép, ông N kê khai nộp thuế thiếu cho nhà nước là thực hiện không đúng trách nhiệm kinh tế của người sản xuất kinh doanh. 


b) Thực hiện chương trình khuyến mại, giảm giá là trách nhiệm xã hội tự nguyện đối với các doanh nghiệp. 


c) Việc bà D đã chủ động tìm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường là thực hiện đúng trách nhiệm pháp lí của người kinh doanh. 


d) Bà D đã thực hiện trách nhiệm xã hội của người kinh doanh thông qua việc kê khai và nộp thuế đầy đủ.  

Câu 4: Đọc thông tin sau: 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công nghiệp Brazil mở ít nhất 6 cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm của Trung Quốc từ thép tấm, thép tráng màu cho đến hoá chất và lốp xe. Một trong những cuộc điều tra gần đây nhất được tiến hành vào đầu tháng này theo yêu cầu của CSN, một nhà sản xuất thép lớn của Brazil. Theo CSN, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023, lượng nhập khẩu các loại thép tấm carbon, đặc biệt từ Trung Quốc, tăng gần 85 %. Khi mở cuộc điều tra dự kiến kéo dài 18 tháng, Bộ Công nghiệp Brazil cho biết có đủ yếu tố cho thấy hành vi bán phá giá trong hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Brazil, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép trong nước. Các nhà sản xuất thép Brazil đã yêu cầu chính phủ áp dụng mức thuế từ 9,6 - 25 % đối với các sản phẩm thép nhập khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc của Brazil tăng từ 1,6 tỉ đô la vào năm 2014 lên 2,7 tỉ đô la vào năm 2023. 

(Theo: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, “Brazil điều tra chống bán phá giá đối với hàng giá rẻ Trung Quốc”, ngày 20/3/2024) 
a) Theo nguyên tắc cơ bản của WTO, hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Brazil có giá thấp hơn giá bán tại thị trường Trung Quốc được gọi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
b) Theo nguyên tắc cơ bản của WTO, nhà sản xuất thép Brazil có quyền áp dụng mức thuế từ 9,6 - 25 % đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc trong trường hợp nghi ngờ có hiện tượng bán phá giá từ mặt hàng thép Trung Quốc. 

c) Trường hợp Brazil muốn “kiện chống bán phá giá” đối với mặt hàng thép của Trung Quốc sẽ tuân theo quy trình: Kiện - Điều tra - Kết luận - Áp dụng biện pháp chống bán phá giá (nếu có). 
d) Khi thấy có đủ yếu tố cho thấy hành vi bán phá giá trong hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Brazil gây thiệt hại cho sản xuất trong nước, Bộ Công nghiệp Brazil có quyền khởi kiện ra toà án tại Trung Quốc. 

……………………... HẾT …………………….
HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
BẢNG ĐÁP ÁN

	1.D
	2.B
	3.A
	4.B
	5.B
	6.D
	7.D
	8.A

	9.D
	10.C
	11.D
	12.D
	13.D
	14.B
	15.C
	16.B

	17.D
	18.B
	19.B
	20.B
	21.D
	22.D
	23.B
	24.C


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam tiếp tục ký kết các FTA khi có cơ hội phát triển, cụ thể là, 15 FTA đã và đang thực thi, 2 FTA đang đàm  phán.

	b)
	Đ
	Gia nhập WTO đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam, giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

	c)
	Đ
	Đến năm 2021, Việt Nam đã nằm trong danh sách 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

	d)
	S
	Gia nhập WTO đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc tăng cường thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.


Câu 2: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Vì đây là hoạt động khai thác khoáng sản liên quan đến vấn đề tài nguyên và bảo vệ môi trường nên các doanh nghiệp khai thác phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

	b)
	Đ
	Xuất khẩu khoáng sản là mặt hàng phải chịu thế xuất theo quy định của pháp luật nên doanh nghiệp A và B phải nộp thuế xuất khẩu. 

	c)
	Đ
	Vì doanh nghiệp A và B ngoài cung cấp trong nước còn mở rộng xuất khẩu nên xét theo phạm vi quan hệ giao dịch, thị trường của 2 doanh nghiệp gồm thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

	d)
	Đ
	Vì đây là cơ chế hỗ trợ của nhà nước với các doanh nghiệp nên nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.


Câu 3. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Kinh doanh đúng ngành nghề, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật là trách nhiệm của doanh nghiệp nên hành vi của bà D và ông N thực hiện không đúng trách nhiệm kinh tế của người sản xuất kinh doanh.

	b)
	S
	Doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, không có trách nhiệm thực hiện chương trình khuyến mại, giảm giá  hàng hóa.

	c)
	S
	Tìm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường là quyền của các doanh nghiệp, không phải trách nhiệm pháp lí của người kinh doanh.

	d)
	Đ
	Kê khai và nộp thuế đầy đủ là trách nhiệm xã hội của mọi doanh nghiệp, trong đó có bà D.


Câu 4: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Đây là hành vi bán phá giá - dựa trên nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử và nguyên tắc thương mại công bằng của tổ chức thương mại WTO (điều III -Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1947).

	b)
	S
	Vì mới chỉ nghi ngờ có hiện tượng bán phá giá từ mặt hàng thép Trung Quốc nên các nhà sản xuất thép Brazil chưa được áp mức thuế để hạn chế việc nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc.

	c)
	Đ
	Trường hợp Brazil muốn “kiện chống bán phá giá” đối với mặt hàng thép của Trung Quốc, Bộ Công nghiệp Brazil phải thực hiện theo quy trình: Kiện - Điều tra - Kết luận - Áp dụng biện pháp chống bán phá giá  (nếu có).

	d)
	S
	Khi thấy có đủ yếu tố cho thấy hành vi bán phá giá trong hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Brazil gây thiệt hại cho sản xuất trong nước, Bộ Công nghiệp Brazil phải kiện ra Toà án quốc tế.


……………………... HẾT …………………….
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